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LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN



I.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 
	1.
	Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): LÊ VĂN CƯỜNG

	2.
	Sinh ngày: 16 tháng 05 năm 1990, Giới tính (nam, nữ): Nam

	3.
	Nơi sinh: Xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

	4.
	Quê quán: Xã Nghi Hoa – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

	5.
	Số CMND/CCCD: 272773885, cấp ngày: 18 - 03 - 2016, nơi cấp: CA Đồng Nai

	6.
	ĐTDĐ: 0973490748; E-Mail: cuongvfu.90@gmail.com

	
7.
	Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc: Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

	8.
	Số tài khoản, địa chỉ ngân hàng: 0121000729053; Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh đông Đồng Nai, phòng giao dịch Trảng Bom.

	9.
	Mã số thuế cá nhân: 

	10.
	Học vị, năm và nơi công nhận học vị: Tiến Sĩ, Năm: 2021, Nơi cấp: Trường Đại học Nông nghiệp An huy, Trung quốc

	11.
	Học hàm, năm và nơi công nhận học hàm: 	

	12.
	Ngạch công chức/viên chức: Giảng viên

	13.
	Chức vụ và đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 
	

	14.
	Điện thoại cơ quan: 02513 866 242

	15.
	Địa chỉ cơ quan công tác: Khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai



II.  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2.1.Quá trình đào tạo (từ đại học trở lên)
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	Trường Đại học Lâm nghiệp
	Lâm học
	2008-2012
	Kỹ sư 

	Trường Đại học Lâm nghiệp
	Lâm học
	2012-2014
	Thạc Sĩ

	Trường Đại học Lâm nghiệp
	Lâm học
	2017-2021
	Tiến Sĩ




2.2. Trình độ ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Trình độ, mức độ sử dụng

	Tiếng anh 
	B1 khung Châu âu, nghe nói, đọc viết tốt

	Tiếng trung
	HSK5, nghe nói, đọc viết thành thạo


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…...

	05/2014 – 10/2014
	Giảng viên – Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	10/2014 – 10/2017
	Giảng viên – Phó trưởng Bộ môn Lâm sinh - Phó bí thư liên chi đoàn - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	10/2017- 7/2021
	Giảng viên - Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm học - Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai và Nghiên cứu sinh - Viện Lâm học và Lâm viên Cảnh quan - Trường ĐH Nông nghiệp An Huy Trung Quốc - Thành Phố Hợp Phì - Tỉnh An Huy - Trung Quốc



IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
- Sinh thái rừng
- Kỹ thuật lâm sinh
- Quản lý rừng bền vững
- Rừng và Biến đổi khí hậu
- Khoa học đất
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia (chủ biên, đồng tác giả)
	Nhà xuất bản

	
	
	
	

	…
	
	
	

	



4.2.2. Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài
	Tt 
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, số phát hành, nước
	Mức độ tham gia 
(là tác giả/đồng tác giả)
	Website (nếu có)

	01
	Đặc điểm của đất dưới một số trạng thái thảm thực vật tại Do Nhân, Tân lạc, Hòa Bình
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2/2015, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	02
	Đặc tính cơ bản của đất dưới tán rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 5/2016, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	03
	Tác động của một số trạng thái rừng trồng đến tính chất lí hóa học đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2/2017, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	04
	Một số tính chất lý, hoá học của đất dưới tán rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 6/2017, Việt Nam
	

Tác giả
	

	05
	Một số đặc điểm lâm học của ưu hợp Dầu song nàng (Dipterocapus dyeri) thuộc rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới tại Ban quản lý  rừng phòng hộ Tân Phú tỉnh Đồng Nai
	
Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 6/2017, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	06
	Đặc điểm Carbon đất dưới tán rừng trồng Keo tai tượng tại Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2/2017, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	07
	Biomass and carbon storage in an age-sequence of Acacia mangium plantation forests in Southeastern region, Vietnam
	Forest Systems, 29, Spain
	Tác giả
	

	08
	Assessment of tree species diversity and benefits in selected recreation centres for biodiversity conservation in Ibadan Metropolis, Nigeria
	Notulae Scientia Biologicae, 12 Romania
	Đồng tác giả
	

	09
	Efficiency assessment of land use types in Tanbinh Commune, Dakdoa District, Gialai Province, Vietnam
	Asian Agricultural Research, 10, USA-China 
	Đồng tác giả
	

	10
	Phân vùng điều kiện lập địa thích hợp trồng rừng sản xuất cho cây Keo tai tượng và Lát hoa tại Tỉnh Hòa Bình
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 4/2021, Việt Nam
	Đồng tác giả
	

	11
	Population dynamics and regeneration of Shorea roxburghii, a threatened timber species in Southern region, Viet Nam
	
Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 22, Indonesia
	Đồng tác giả
	

	12
	Soil nitrogen content and storage over an age sequence of Acacia mangium plantations in Southeastern region, Vietnam
	Malaysian Journal of Soil Science, 26, Malaysia
	Tác giả
	

	13
	Enhancement of soil organic carbon by Acacia mangium afforestation in Southeastern region, Vietnam
	Agriculture & Forestry, 2, Montenegro
	Tác giả
	

	14
	The ecological interaction between endangered, precious and rare woody species others in rich forest community: A case study in Tanphu protection forest, Southeastern region, Vietnam
	
Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23, Indonesia
	Corresponding author
	

	15
	Ảnh hưởng giá thể trồng đến sinh trưởng 
cây lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) 
tại Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1/2023, Việt Nam
	Tác giả tương ứng (Corresponding author)
	

	16
	Trữ lượng carbon trong đất dưới tán rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth. × A. mangium Willd.)  tại Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
	Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1/2023, Việt Nam
	Tác giả tương ứng (Corresponding author)
	

	17
	Các yếu tố kiểm soát quá trình hấp thụ lân trong đất của hệ sinh thái rừng trồng Keo tai tượng
	Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2/2023, Việt Nam
	Tác giả
	

	18
	Acacia canopy structure and carbon stock in Ba Vi, Vietnam
	Journal of Forest Science, 1, Czech Republic
	Đồng tác giả
	

	19
	Soil physicochemical properties of Acacia mangium plantations at different stand ages
	The Malaysian Forester, Malaysia
	Tác giả
	

	


4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
	Thời gian thực hiên
(năm bắt đầu và kết thúc)
	Tên chương trình, đề tài, mã số đề tài
	Mức độ tham gia
	Cấp quản lý đề tài
	Năm nghiệm thu

	2015-2016
	Đặc điểm biến đổi của đất dưới các trạng thái rừng khác nhau tại Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa – Đồng Nai

	Chủ trì
	Đề tài cấp cơ sở
	2016


	2016
	Dự án Kiểm kê rừng tỉnh Đồng Nai năm 2015-2016. Đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo
	Chuyên gia tư vấn
	Điều tra kiểm kê rừng toàn quốc
	2016

	2016
	Phương án kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh. Thực hiện kiểm kê rừng tỉnh Tây Ninh
	Chuyên gia tư vấn
	Điều tra kiểm kê rừng toàn quốc
	2016

	2016-2020
	Key technologies of soil fertility maintanence and healthy sustainable management for Chinese fir plantation
	Cộng tác viên
	National Key Research and Development Program of China
	2020

	2022-2023
	Động lực tích lũy carbon hữu cơ trong đất và các yếu tố kiểm soát của nó trong hệ sinh thái rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) tại vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam
	Chủ trì
	Đề tài cấp cơ sở
	2022

	2023-2024
	Các yếu tố điều khiển tiềm năng hấp thụ Nitơ (Đạm) trong đất theo trình tự thời gian của các hệ sinh thái rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. × Acacia mangium Willd.) tại Tỉnh Đồng Nai.
	Chủ trì
	Đề tài cấp cơ sở
	Đang thực hiện

	2023-2024
	Ảnh hưởng của một số hóa chất đến khả năng tích lũy tinh dầu trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) 1-2 năm tuổi tại Phân hiệu đại học Lâm nghiệp
	Thành viên chính
	Đề tài cấp cơ sở
	Đang thực hiện


4.4. Kinh nghiệm tham gia giảng dạy
4.4.1. Đã tham gia giảng dạy các lớp trong hệ thống đào tạo
	Thời gian
	Tên môn học
	Bậc đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	2014-2021
	Sinh thái học; sinh thái rừng; sinh thái môi trường; kỹ thuật lâm sinh
	Đại học
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	2021- đến nay
	Tiếng anh chuyên ngành; Khoa học đất; Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng
	Đại học
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai



4.4.2. Đã tham gia giảng dạy các lớp trong hệ thống đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức.
	TT
	Tên chương trình đào tạo/ tập huấn
	Nội dung tham gia giảng dạy
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm

	1
	Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Quản lý bảo vệ rừng viên
	Giảng dạy
	2022
	Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Tôi cam đoan mọi thông tin khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2023
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